
23/08/2020 Giờ thi:

C202 Nhóm:

CB coi thi 2:..………………………………..

STT SBD MÃ SV HỌ TÊN NGÀY SINH LỚP
MÃ 

ĐỀ
KÝ TÊN GHI CHÚ

1 00881 1710030563 Trương Thị Bạch Kim 29/06/1999 CĐMATM21G

2 00882 1850890 Nguyễn Thị Hoài Kim 28/12/2000 CĐLOGT22E

3 00883 1710021400 Hoàng Vũ Thiên Kim 21/09/1999 CĐKDXK21D3

4 00884 1710021174 Võ Thị Mỹ Kim 09/09/1999 CĐKDXK21C2

5 00885 1710030008 Nguyễn Thanh Hoàng Kim 08/09/1999 CĐMATM21A

6 00886 1820289 Nguyễn Cao Kỳ 20/02/2000 CĐKDXK22A6

7 00887 1820971 Đặng Tiến Cao Kỳ 02/09/2000 CĐLOGT22F

8 00888 1831738 Nguyễn Văn Lai 26/01/2000 CĐMATM22P

9 00889 1710010142 Nguyễn Thị Ngọc Lài 07/04/1999 CĐKTDN21K

10 00890 1710021166 Nguyễn Thị Lài 01/05/1999 CĐKDXK21E4

11 00891 1610011247 Trần Thị Lại 03/08/1998 CĐKDXK20G2

12 00892 1710020947 Trần Nguyên Phương Lam 01/02/1999 CĐKDXK21A6

13 00893 1710021282 Hồ Hoa Kiều Lam 28/09/1999 CĐKDXK21B2

14 00894 1710050148 Nguyễn Thị Ái Lam 02/11/1999 CĐTATM21C

15 00895 1820862 Nguyễn Thanh Lam 30/08/2000 CĐKDXK22C5

16 00896 1710021172 Nguyễn Quang Lâm 10/02/1999 CĐKDXK21C2

17 00897 1710020929 Lê Thị Phương Lâm 01/01/1999 CĐKDXK21A6

18 00898 1710030471 Hồ Ngọc Lâm 18/04/1999 CĐMATM21H

19 00899 1710030475 Đinh Xuân Lãm 14/01/1999 CĐQTDN21F

20 00900 1710021384 Trần Thị Lan 29/06/1999 CĐKDXK21A2

Tổng cộng trong danh sách gồm có: ………sinh viên.

Số sinh viên dự thi ……….. Số bài thi …...….. Số tờ ……

    CB coi thi 1 CB coi thi 2

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

Đã ký

Th.S Nguyễn Thị Hằng

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng  08  năm 2020

TL. HIỆU TRƯỞNG

Trưởng Phòng Khảo thí và ĐBCL

CB coi thi 1:..………………………….

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH  TẾ ĐỐI NGOẠI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

08g00 _ THI VIẾT

43

DANH SÁCH KIỂM TRA TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA 

ĐỢT 4 _ NĂM HỌC 2019 - 2020_ CƠ SỞ C

Ngày thi: 

Phòng thi: 





23/08/2020 Giờ thi:

C203 Nhóm:

CB coi thi 2:..………………………………..

STT SBD MÃ SV HỌ TÊN NGÀY SINH LỚP
MÃ 

ĐỀ
KÝ TÊN GHI CHÚ

1 00901 1710030955 Trần Thị Xuân Lan 14/10/1999 CĐQTDN21H

2 00902 1710040046 Lê Thị Hoàng Lan 19/05/1999 CĐTCDN21A

3 00903 1710010327 Nguyễn Hoàng Mỹ Lan 18/11/1999 CĐKTDN21G

4 00904 1710030998 Phan Nguyễn Hoàng Lan 20/09/1999 CĐQTDN21B

5 00905 1710020552 Võ Thị Thu Lan 05/03/1998 CĐKDXK21E3

6 00906 1710010409 Cao Thị Ngọc Lan 27/10/1999 CĐKTDN21E

7 00907 1710030040 Đặng Thị Lan 28/02/1999 CĐMATM21A

8 00908 1710020739 Trần Thị Hoàng Lan 12/05/1999 CĐLOGT21B

9 00909 1710021086 Lê Thị Thu Lan 24/10/1999 CĐKDXK21C3

10 00910 1710050859 Nguyễn Thị Phương Lan 07/08/1999 CĐTATM21F

11 00911 1710050888 Nguyễn Thị Thu Lan 24/03/1999 CĐTATM21G

12 00912 1710031055 Đặng Thị Lan 22/08/1999 CĐMATM21G

13 00913 1710021134 Nguyễn Thị Thanh Lan 02/04/1999 CĐKDXK21E4

14 00914 1820854 Phạm Ngọc Lân 16/06/2000 CĐLOGT22E

15 00915 1710020748 Võ Thị Bích Lang 27/03/1998 CĐKDXK21D6

16 00916 1710040067 Võ Thị Hồng Lành 20/12/1999 CĐKTDN21A

17 00917 1840852 Nguyễn Thị Bích Lành 14/01/2000 CĐTCDN22B

18 00918 1821782 Nguyễn Thị Ngọc Lành 26/04/2000 CĐKDXK22F5

19 00919 1851381 Trương Huệ Lành 27/09/2000 CĐTATM22Q

20 00920 1710020912 Nguyễn Thị Lãnh 03/11/1999 CĐKDXK21A6

Tổng cộng trong danh sách gồm có: ………sinh viên.

Số sinh viên dự thi ……….. Số bài thi …...….. Số tờ ……

    CB coi thi 1 CB coi thi 2

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

Đã ký

CB coi thi 1:..………………………….

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng  08  năm 2020

TL. HIỆU TRƯỞNG

Trưởng Phòng Khảo thí và ĐBCL

Th.S Nguyễn Thị Hằng

DANH SÁCH KIỂM TRA TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA 

ĐỢT 4 _ NĂM HỌC 2019 - 2020_ CƠ SỞ C

Ngày thi: 08g00 _ THI VIẾT

Phòng thi: 44

BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH  TẾ ĐỐI NGOẠI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





23/08/2020 Giờ thi:

C302 Nhóm:

CB coi thi 2:..………………………………..

STT SBD MÃ SV HỌ TÊN NGÀY SINH LỚP
MÃ 

ĐỀ
KÝ TÊN GHI CHÚ

1 00921 1710030707 Tạ Thị Lê 18/02/1999 CĐQTKS21I

2 00922 1850165 Trần Thị Phương Lê 30/09/2000 CĐKDXK22B3

3 00923 1710040005 Phan Thành Lễ 11/01/1999 CĐTCDN21B

4 00924 1821282 Nguyễn Thị Lẹ 30/10/2000 CĐKDXK22E1

5 00925 1710021510 Nguyễn Nhật Lệ 27/11/1999 CĐLOGT21D

6 00926 1820380 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 19/03/2000 CĐKDXK22B2

7 00927 1821404 Mai Diễm Lệ 20/11/2000 CĐKDXK22E4

8 00928 1710050236 Lê Thị Mỹ Lệ 06/09/1999 CĐTATM21E

9 00929 1710050200 Lê Thị Lệ 14/10/1999 CĐTATM21D

10 00930 1610010921 Hồ Nguyên Nhật Lệ 22/08/1998 CĐKDXK20D3

11 00931 1710030819 Nguyễn Thị Cẩm Lệ 16/02/1999 CĐQTKS21D

12 00932 1710010073 Nguyễn Thị Cẩm Lệ 15/11/1999 CĐKTDN21K

13 00933 1851435 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 28/03/2000 CĐTATM22R

14 00934 1710051134 Nguyễn Thị Thanh Lệ 13/06/1999 CĐTATM21L

15 00935 1821487 Nguyễn Nhật Lệ 10/05/2000 CĐKDXK22E5

16 00936 1710020393 Võ Thị Nhật Lệ 31/10/1998 CĐKDXK21B1

17 00937 1710051087 Vương Huyền Li Li 19/10/1999 CĐTATM21Q

18 00938 1820371 Bùi Thị Kim Liên 23/07/2000 CĐKDXK22H

19 00939 1710051133 Phạm Thị Diệu Liên 20/07/1999 CĐTATM21Q

20 00940 1710010088 Phạm Thị Ngọc Liên 19/02/1999 CĐKTDN21B

Tổng cộng trong danh sách gồm có: ………sinh viên.

Số sinh viên dự thi ……….. Số bài thi …...….. Số tờ ……

    CB coi thi 1 CB coi thi 2

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

Đã ký

CB coi thi 1:..………………………….

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng  08  năm 2020

TL. HIỆU TRƯỞNG

Trưởng Phòng Khảo thí và ĐBCL

Th.S Nguyễn Thị Hằng

DANH SÁCH KIỂM TRA TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA 

ĐỢT 4 _ NĂM HỌC 2019 - 2020_ CƠ SỞ C

Ngày thi: 08g00 _ THI VIẾT

Phòng thi: 45

BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH  TẾ ĐỐI NGOẠI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





23/08/2020 Giờ thi:

C303 Nhóm:

CB coi thi 2:..………………………………..

STT SBD MÃ SV HỌ TÊN NGÀY SINH LỚP
MÃ 

ĐỀ
KÝ TÊN GHI CHÚ

1 00941 1710050263 Võ Thị Liên 29/06/1999 CĐTATM21F

2 00942 1710010146 Nguyễn Thị Kim Liên 04/11/1999 CĐKTDN21I

3 00943 1610060067 Lưu Kim Liên 10/04/1998 CĐQTKS20F

4 00944 1820600 Lê Thị Ngọc Liên 31/01/2000 CĐKDXK22C1

5 00945 1710051208 Trần Thị Liên 29/03/1999 CĐTATM21N

6 00946 1710010264 Trương Thị Ngọc Liên 15/03/1999 CĐKTDN21F

7 00947 1820224 Nguyễn Thanh Liến 08/03/2000 CĐKDXK22A5

8 00948 1821151 Tô Thị Thuý Liễu 19/05/2000 CĐKDXK22D5

9 00949 1710030741 Phạm Thanh Liễu 19/10/1999 CĐQTKS21E

10 00950 1710030458 Nguyễn Thị Trúc Liễu 30/10/1999 CĐMATM21D

11 00951 1710050003 Phạm Thị Hồng Liễu 04/10/1999 CĐTATM21A

12 00952 1710010184 Dương Thuý Liễu 08/03/1999 CĐKTDN21D

13 00953 1710030104 Phạm Thị Ánh Liễu 04/07/1999 CĐTMĐT21A

14 00954 1710050185 Chề Cún Lìn 18/02/1999 CĐTATM21D

15 00955 1710030451 Phạm Thùy Linh 01/06/1999 CĐQTKS21G

16 00956 1710030037 Nguyễn Thị Ái Linh 15/10/1999 CĐQTKS21F

17 00957 1811123 Trần Mỹ Linh 02/05/2000 CĐKTDN22I

18 00958 1821450 Trần Thị Ánh Linh 22/09/2000 CĐKDXK22E4

19 00959 1710051046 Nguyễn Kiều Thúy Linh 19/10/1999 CĐKTDN21C

20 00960 1610010179 Ngô Thị Thùy Linh 10/07/1998 CĐKDXK20B1

Tổng cộng trong danh sách gồm có: ………sinh viên.

Số sinh viên dự thi ……….. Số bài thi …...….. Số tờ ……

    CB coi thi 1 CB coi thi 2

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

Đã ký

CB coi thi 1:..………………………….

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng  08  năm 2020

TL. HIỆU TRƯỞNG

Trưởng Phòng Khảo thí và ĐBCL

Th.S Nguyễn Thị Hằng

DANH SÁCH KIỂM TRA TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA 

ĐỢT 4 _ NĂM HỌC 2019 - 2020_ CƠ SỞ C

Ngày thi: 08g00 _ THI VIẾT

Phòng thi: 46

BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH  TẾ ĐỐI NGOẠI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





23/08/2020 Giờ thi:

C304 Nhóm:

CB coi thi 2:..………………………………..

STT SBD MÃ SV HỌ TÊN NGÀY SINH LỚP
MÃ 

ĐỀ
KÝ TÊN GHI CHÚ

1 00961 1710020367 Lê Trần Thị Mỹ Linh 01/10/1999 CĐKDXK21D4

2 00962 1710010168 Vân Thị Ngọc Linh 08/11/1999 CĐKTDN21D

3 00963 1710051082 Ngô Ngọc Linh 09/03/1999 CĐTATM21K

4 00964 1610080301 Phan Thị Mỹ Linh 21/11/1998 CĐKTDN20F

5 00965 1710020664 Trần Thị Mai Linh 12/10/1999 CĐKDXK21C5

6 00966 1710010116 Nguyễn Thị Ngọc Linh 10/03/1999 CĐQTDN21E

7 00967 1821087 Phạm Thị Linh 20/02/2000 CĐKDXK22D4

8 00968 1710050863 Lê Võ Yến Linh 16/05/1999 CĐTATM21F

9 00969 1610060377 Phạm Thị Mỹ Linh 28/09/1998 CĐQTKS20B

10 00970 1820381 Lý Tú Linh 10/02/2000 CĐKDXK22B2

11 00971 1710030658 Trần Thị Phương Linh 01/10/1999 CĐQTKS21E

12 00972 1710020686 Phan Thị Mỹ Linh 04/08/1999 CĐLOGT21E

13 00973 1830459 Lê Diễm Linh 26/04/2000 CĐQTKS22E

14 00974 1710020312 Nguyễn Thùy Linh 12/04/1999 CĐKDXK21A1

15 00975 1821222 Nguyễn Thị Trúc Linh 01/07/2000 CĐKDXK22D6

16 00976 1710010222 Nguyễn Thị Thúy Linh 16/12/1999 CĐKTDN21K

17 00977 1710030773 Phạm Ngọc Thùy Linh 09/01/1999 CĐQTDN21E

18 00978 1710021049 Nguyễn Võ Ngọc Linh 21/11/1999 CĐKDXK21A5

19 00979 1710020894 Phùng Kim Linh 19/07/1999 CĐKDXK21A6

20 00980 1820659 Mai Thị Kiều Linh 21/07/2000 CĐLOGT22D

Tổng cộng trong danh sách gồm có: ………sinh viên.

Số sinh viên dự thi ……….. Số bài thi …...….. Số tờ ……

    CB coi thi 1 CB coi thi 2

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

Đã ký

CB coi thi 1:..………………………….

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng  08  năm 2020

TL. HIỆU TRƯỞNG

Trưởng Phòng Khảo thí và ĐBCL

Th.S Nguyễn Thị Hằng

DANH SÁCH KIỂM TRA TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA 

ĐỢT 4 _ NĂM HỌC 2019 - 2020_ CƠ SỞ C

Ngày thi: 08g00 _ THI VIẾT

Phòng thi: 47

BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH  TẾ ĐỐI NGOẠI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





23/08/2020 Giờ thi:

C310 Nhóm:

CB coi thi 2:..………………………………..

STT SBD MÃ SV HỌ TÊN NGÀY SINH LỚP
MÃ 

ĐỀ
KÝ TÊN GHI CHÚ

1 00981 1820233 Hùynh Thị Hồng Linh 17/04/2000 CĐKDXK22A5

2 00982 1710020617 Trần Dương Quang Ngọc Linh 25/02/1999 CĐKDXK21C6

3 00983 1831086 Lê Thị Mỹ Linh 21/03/2000 CĐMATM22I

4 00984 1710030703 Nguyễn Thị Thùy Linh 05/07/1999 CĐQTKS21E

5 00985 1610060924 Phạm Thị Thùy Linh 01/10/1998 CĐQTKS20G

6 00986 1810884 Lê Thị Thảo Linh 09/10/2000 CĐKTDN22G

7 00987 1710010129 Võ Trần Ngọc Linh 02/08/1999 CĐKTDN21C

8 00988 1710050867 Lê Thị Út Linh 22/11/1999 CĐTATM21F

9 00989 1710010405 Nguyễn Lê Thục Linh 21/08/1999 CĐKTDN21E

10 00990 1821073 Trương Huyền Linh 10/10/2000 CĐKDXK22D3

11 00991 1710030608 Lê Thị Thùy Linh 11/01/1999 CĐMATM21I

12 00992 1710030660 Nguyễn Thị Út Linh 03/07/1999 CĐTMĐT21A

13 00993 1610061045 Cao Nhựt Linh 11/07/1998 CĐQTKS20H

14 00994 1710030164 Hồ Thị Mỹ Linh 25/10/1999 CĐQTDN21A

15 00995 1710010246 Trần Thị Diễm Linh 15/11/1999 CĐKTDN21E

16 00996 1710050166 Bùi Ánh Linh 06/12/1999 CĐTATM21D

17 00997 1710021549 Kha Thị Cẩm Linh 28/08/1999 CĐKDXK21B2

18 00998 1610011366 Nguyễn Thị Thuỳ Linh 25/12/1997 CĐKDXK20A2

19 00999 1710010275 Đoàn Nhật Linh 17/08/1999 CĐKDXK21E2

20 01000 1710050006 Trần Thị Mỹ Linh 05/07/1999 CĐTATM21A

Tổng cộng trong danh sách gồm có: ………sinh viên.

Số sinh viên dự thi ……….. Số bài thi …...….. Số tờ ……

    CB coi thi 1 CB coi thi 2

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

Đã ký

CB coi thi 1:..………………………….

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng  08  năm 2020

TL. HIỆU TRƯỞNG

Trưởng Phòng Khảo thí và ĐBCL

Th.S Nguyễn Thị Hằng

DANH SÁCH KIỂM TRA TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA 

ĐỢT 4 _ NĂM HỌC 2019 - 2020_ CƠ SỞ C

Ngày thi: 08g00 _ THI VIẾT

Phòng thi: 48

BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH  TẾ ĐỐI NGOẠI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





23/08/2020 Giờ thi:

C402 Nhóm:

CB coi thi 2:..………………………………..

STT SBD MÃ SV HỌ TÊN NGÀY SINH LỚP
MÃ 

ĐỀ
KÝ TÊN GHI CHÚ

1 01001 1831356 Đào Khánh Linh 21/02/2000 CĐMATM22L

2 01002 1610010260 Nguyễn Thị Trúc Linh 12/10/1998 CĐKDXK20A3

3 01003 1710030012 Trương Thị Ngọc Linh 07/02/1999 CĐQTDN21F

4 01004 1710021599 Lê Thị Khánh Linh 03/01/1998 CĐKDXK21B3

5 01005 1820151 Châu Thị Trúc Linh 21/02/2000 CĐKDXK22A3

6 01006 1710020939 Trần Thị Mỹ Linh 01/01/1999 CĐKDXK21A6

7 01007 1820486 Phùng Khánh Linh 20/03/2000 CĐKDXK22I

8 01008 1710010167 Phan Thị Ngọc Linh 16/07/1999 CĐKTDN21D

9 01009 1710021074 Ngô Mai Linh 30/11/1999 CĐLOGT21F

10 01010 1830086 Nguyễn Thị Trúc Linh 02/02/2000 CĐQTDN22A

11 01011 1710030045 Lê Thị Thùy Linh 03/03/1999 CĐMATM21A

12 01012 1820153 Lê Thị Mỹ Linh 26/04/2000 CĐKDXK22A3

13 01013 1821215 Tống Mỹ Linh 31/08/2000 CĐLOGT22H

14 01014 1710030272 Trần Giang Linh 30/11/1999 CĐMATM21B

15 01015 1710021601 Bùi Thị Mỹ Linh 10/03/1999 CĐKDXK21D4

16 01016 1831168 Tống Hoài Phương Linh 19/11/1998 CĐMATM22I

17 01017 1710030394 Nguyễn Thùy Linh 22/02/1999 CĐMATM21E

18 01018 1710030392 Nguyễn Thị Phương Linh 22/06/1999 CĐMATM21G

19 01019 1710021066 Nguyễn Thị Cẩm Linh 23/07/1999 CĐKDXK21C3

20 01020 1851410 Lê Gia Linh 23/07/2000 CĐTATM22R

Tổng cộng trong danh sách gồm có: ………sinh viên.

Số sinh viên dự thi ……….. Số bài thi …...….. Số tờ ……

    CB coi thi 1 CB coi thi 2

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

Đã ký

CB coi thi 1:..………………………….

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng  08  năm 2020

TL. HIỆU TRƯỞNG

Trưởng Phòng Khảo thí và ĐBCL

Th.S Nguyễn Thị Hằng

DANH SÁCH KIỂM TRA TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA 

ĐỢT 4 _ NĂM HỌC 2019 - 2020_ CƠ SỞ C

Ngày thi: 08g00 _ THI VIẾT

Phòng thi: 49

BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH  TẾ ĐỐI NGOẠI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





23/08/2020 Giờ thi:

C403 Nhóm:

CB coi thi 2:..………………………………..

STT SBD MÃ SV HỌ TÊN NGÀY SINH LỚP
MÃ 

ĐỀ
KÝ TÊN GHI CHÚ

1 01021 1810491 Hồ Thị Mỹ Linh 15/08/2000 CĐKTDN22E

2 01022 1821157 Lê Thị Linh 24/05/1998 CĐKDXK22D5

3 01023 1710020434 Nguyễn Thị Yến Linh 02/01/1999 CĐLOGT21A

4 01024 1710031042 Hồ Thị Tú Linh 23/02/1999 CĐMATM21G

5 01025 1710050199 Lê Hoài Linh 27/08/1999 CĐTATM21D

6 01026 1710021069 Hoàng Thị Thùy Linh 22/02/1999 CĐKDXK21C3

7 01027 1710021529 Lê Thị Mỹ Linh 20/09/1999 CĐKDXK21D4

8 01028 1710030306 Phan Thị Yến Linh 15/10/1999 CĐQTDN21F

9 01029 1610010987 Nguyễn Thị Thùy Linh 12/01/1998 CĐKDXK20D4

10 01030 1831363 Lê Thị Linh 14/03/2000 CĐMATM22L

11 01031 1710030514 Mai Thị Thùy Linh 27/11/1999 CĐMATM21H

12 01032 1710010339 Trần Thị Thùy Linh 29/03/1999 CĐKTDN21L

13 01033 1810991 Đặng Gia Linh 19/08/2000 CĐKTDN22H

14 01034 1831367 Nguyễn Phương Di Linh 05/02/2000 CĐMATM22L

15 01035 1710010101 Nguyễn Thị Ánh Linh 16/02/1999 CĐKTDN21B

16 01036 1820832 Hoàng Thị Mỹ Linh 12/03/2000 CĐKDXK22C5

17 01037 1610010871 Ngô Thị Thùy Linh 10/07/1998 CĐKDXK20H2

18 01038 1821651 Huỳnh Thị Hoài Linh 25/08/2000 CĐKDXK22F2

19 01039 1820339 Huỳnh Yến Linh 26/12/2000 CĐKDXK22B1

20 01040 1710021205 Trần Thị Phương Linh 10/08/1999 CĐLOGT21C

Tổng cộng trong danh sách gồm có: ………sinh viên.

Số sinh viên dự thi ……….. Số bài thi …...….. Số tờ ……

    CB coi thi 1 CB coi thi 2

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

Đã ký

CB coi thi 1:..………………………….

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng  08  năm 2020

TL. HIỆU TRƯỞNG

Trưởng Phòng Khảo thí và ĐBCL

Th.S Nguyễn Thị Hằng

DANH SÁCH KIỂM TRA TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA 

ĐỢT 4 _ NĂM HỌC 2019 - 2020_ CƠ SỞ C

Ngày thi: 08g00 _ THI VIẾT

Phòng thi: 50

BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH  TẾ ĐỐI NGOẠI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





23/08/2020 Giờ thi:

C502 Nhóm:

CB coi thi 2:..………………………………..

STT SBD MÃ SV HỌ TÊN NGÀY SINH LỚP
MÃ 

ĐỀ
KÝ TÊN GHI CHÚ

1 01041 1830413 Phạm Thị Kim Linh 22/10/2000 CĐMATM22C

2 01042 1821829 Phan Chí Linh 14/10/2000 CĐKDXK22F5

3 01043 1710030077 Trần Lê Trúc Linh 11/06/1999 CĐQTKS21A

4 01044 1710051219 Mai Thị Mỹ Linh 15/10/1999 CĐTATM21Q

5 01045 1710020564 Chung Lê Mỹ Linh 19/11/1999 CĐKDXK21E1

6 01046 1710020911 Nguyễn Thị Thùy Linh 04/09/1999 CĐKDXK21A6

7 01047 1831604 Dương Thị Mỹ Linh 27/06/2000 CĐQTKS22P

8 01048 1610010823 Lê Thị Thanh Loan 02/09/1998 CĐKDXK20H2

9 01049 1710030614 Nguyễn Minh Thùy Loan 16/07/1999 CĐMATM21G

10 01050 1821099 Lê Thị Kiều Loan 08/11/2000 CĐKDXK22D4

11 01051 1710021284 Vũ Thị Kiều Loan 08/03/1999 CĐKDXK21B2

12 01052 1710020988 Nguyễn Thị Hồng Loan 19/12/1999 CĐKDXK21A6

13 01053 1820982 Nguyễn Nhật Hương Loan 03/06/2000 CĐLOGT22F

14 01054 1710010235 Nguyễn Thị Thanh Loan 18/09/1999 CĐKTDN21E

15 01055 1710051139 Trần Tiểu Loan 24/06/1999 CĐTATM21Q

16 01056 1610010864 Vũ Thị Loan 17/10/1998 CĐKDXK20D2

17 01057 1710030775 Trương Tú Loan 18/11/1999 CĐQTKS21D

18 01058 1710030565 Đỗ Thị Thúy Loan 02/08/1999 CĐQTKS21D

19 01059 1710020791 Nguyễn Thị Kiều Loan 05/02/1999 CĐKDXK21D6

20 01060 1710030692 Nguyễn Thị Kim Loan 01/02/1999 CĐMATM21G

Tổng cộng trong danh sách gồm có: ………sinh viên.

Số sinh viên dự thi ……….. Số bài thi …...….. Số tờ ……

    CB coi thi 1 CB coi thi 2

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

Đã ký

CB coi thi 1:..………………………….

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng  08  năm 2020

TL. HIỆU TRƯỞNG

Trưởng Phòng Khảo thí và ĐBCL

Th.S Nguyễn Thị Hằng

DANH SÁCH KIỂM TRA TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA 

ĐỢT 4 _ NĂM HỌC 2019 - 2020_ CƠ SỞ C

Ngày thi: 08g00 _ THI VIẾT

Phòng thi: 51

BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH  TẾ ĐỐI NGOẠI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





23/08/2020 Giờ thi:

C503 Nhóm:

CB coi thi 2:..………………………………..

STT SBD MÃ SV HỌ TÊN NGÀY SINH LỚP
MÃ 

ĐỀ
KÝ TÊN GHI CHÚ

1 01061 1610080249 Lê Thị Loan 16/10/1998 CĐTCDN20C

2 01062 1821305 Nguyễn Thị Hồng Loan 19/07/2000 CĐKDXK22E2

3 01063 1810279 Nguyễn Thị Hồng Loan 10/08/2000 CĐKTDN22C

4 01064 1710020418 Triệu Thị Thanh Loan 02/03/1999 CĐKDXK21C1

5 01065 1710030486 Nguyễn Thị Kiều Loan 15/07/1999 CĐMATM21G

6 01066 1710020714 Nguyễn Thị Loan 10/08/1999 CĐKDXK21D6

7 01067 1820722 Nguyễn Hương Loan 02/10/2000 CĐKDXK22C3

8 01068 1610020685 Nguyễn Hữu Lộc 01/01/1997 CĐTATM20O

9 01069 1820523 Trần Ngọc Lộc 10/10/2000 CĐKDXK22B5

10 01070 1710020317 Phạm Xuân Lộc 17/01/1998 CĐKDXK21A1

11 01071 1710030755 Lê Phước Lộc 26/01/1999 CĐQTKS21D

12 01072 1510020416 Đoàn Xuân Lộc 24/04/1995 CDTA19G

13 01073 1710020683 Nguyễn Văn Lộc 01/05/1999 CĐKDXK21C5

14 01074 1710020989 Nguyễn Quang Lợi 21/02/1999 CĐKDXK21A6

15 01075 1710030737 Trần Thị Kim Lợi 17/10/1999 CĐQTKS21I

16 01076 1710030568 Phan Thị Kim Lợi 06/08/1999 CĐMATM21D

17 01077 1710020475 Lê Thị Hồng Lợi 24/05/1999 CĐLOGT21E

18 01078 1821396 Phan Đức Lợi 04/05/2000 CĐLOGT22I

19 01079 1710050875 Lương Mỹ Lợi 16/06/1999 CĐTATM21F

20 01080 1820868 Lương Thị Mỹ Lợi 17/07/2000 CĐKDXK22C6

Tổng cộng trong danh sách gồm có: ………sinh viên.

Số sinh viên dự thi ……….. Số bài thi …...….. Số tờ ……

    CB coi thi 1 CB coi thi 2

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

Đã ký

CB coi thi 1:..………………………….

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng  08  năm 2020

TL. HIỆU TRƯỞNG

Trưởng Phòng Khảo thí và ĐBCL

Th.S Nguyễn Thị Hằng

DANH SÁCH KIỂM TRA TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA 

ĐỢT 4 _ NĂM HỌC 2019 - 2020_ CƠ SỞ C

Ngày thi: 08g00 _ THI VIẾT

Phòng thi: 52

BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH  TẾ ĐỐI NGOẠI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





23/08/2020 Giờ thi:

C602 Nhóm:

CB coi thi 2:..………………………………..

STT SBD MÃ SV HỌ TÊN NGÀY SINH LỚP
MÃ 

ĐỀ
KÝ TÊN GHI CHÚ

1 01081 1710051117 Phan Hoàng Long 12/07/1999 CĐTATM21L

2 01082 1822035 Phan Quốc Long 04/02/2000 CĐKDXK22B4

3 01083 1710020785 Huỳnh Châu Long 05/09/1999 CĐLOGT21B

4 01084 1710030936 Nguyễn Thành Lữ 23/02/1999 CĐTMĐT21A

5 01085 1821082 Huỳnh Thị Bích Lụa 01/08/2000 CĐKDXK22D4

6 01086 1710021072 Lê Thị Diệu Luân 19/07/1999 CĐKDXK21E2

7 01087 1710030352 Phạm Trần Nhật Luân 24/06/1997 CĐQTDN21C

8 01088 1710021102 Lê Vũ Luân 05/02/1999 CĐKDXK21C3

9 01089 1821641 Hoàng Chính Luận 26/06/2000 CĐLOGT22K

10 01090 1820856 Trương Thị Luận 20/06/2000 CĐLOGT22E

11 01091 1710021456 Lê Văn Luốn 24/03/1999 CĐKDXK21D3

12 01092 1851437 Lê Thị Lương 21/03/2000 CĐTATM22S

13 01093 1710030933 Ngô Minh Lượng 20/06/1999 CĐQTDN21H

14 01094 1831120 Trần Thị Luyên 20/10/2000 CĐMATM22I

15 01095 1710010259 Phan Thị Luyến 01/01/1999 CĐKTDN21F

16 01096 1710021041 Dương Thị Lưu Luyến 20/05/1999 CĐKDXK21A5

17 01097 1710020809 Nguyễn Thị Luyện 23/08/1999 CĐKDXK21B6

18 01098 1710010011 Lê Thị Thảo Ly 13/07/1998 CĐKTDN21A

19 01099 1710020858 Bùi Thị Thảo Ly 25/02/1999 CĐKDXK21B5

20 01100 1610010118 Lê Thị Kim Ly 27/07/1998 CĐKDXK20H1

Tổng cộng trong danh sách gồm có: ………sinh viên.

Số sinh viên dự thi ……….. Số bài thi …...….. Số tờ ……

    CB coi thi 1 CB coi thi 2

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

Đã ký

CB coi thi 1:..………………………….

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng  08  năm 2020

TL. HIỆU TRƯỞNG

Trưởng Phòng Khảo thí và ĐBCL

Th.S Nguyễn Thị Hằng

DANH SÁCH KIỂM TRA TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA 

ĐỢT 4 _ NĂM HỌC 2019 - 2020_ CƠ SỞ C

Ngày thi: 08g00 _ THI VIẾT

Phòng thi: 53

BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH  TẾ ĐỐI NGOẠI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





23/08/2020 Giờ thi:

C603 Nhóm:

CB coi thi 2:..………………………………..

STT SBD MÃ SV HỌ TÊN NGÀY SINH LỚP
MÃ 

ĐỀ
KÝ TÊN GHI CHÚ

1 01101 1710010293 Võ Thị My Ly 17/01/1998 CĐKTDN21H

2 01102 1710021127 Cao Thị Ái Ly 19/02/1999 CĐKDXK21E2

3 01103 1710020411 Lê Thị Khánh Ly 12/07/1999 CĐLOGT21E

4 01104 1710010330 Nguyễn Thị Kiều Ly 22/05/1999 CĐKTDN21G

5 01105 1710030900 Nguyễn Trúc Ly 13/05/1999 CĐMATM21F

6 01106 1821335 Kiều Mỹ Ly 12/02/2000 CĐKDXK22E2

7 01107 1710030465 Nguyễn Thị Hiểu Ly 16/12/1999 CĐQTKS21H

8 01108 1710030334 Lê Thị Mỹ Ly 22/11/1999 CĐMATM21H

9 01109 1710051051 Ngô Thị Trúc Ly 16/10/1999 CĐTATM21K

10 01110 1710050172 Nguyễn Thị Mỹ Ly 29/12/1999 CĐTATM21D

11 01111 1710010052 Nguyễn Thị Trúc Ly 30/03/1999 CĐKTDN21B

12 01112 1710010203 Phạm Thị Xuân Ly 02/09/1999 CĐKTDN21D

13 01113 1831455 Trần Thị Trúc Ly 15/01/2000 CĐMATM22M

14 01114 1710010045 Huỳnh Thị Trang Ly 19/10/1999 CĐKTDN21A

15 01115 1610010810 Đặng Hồng Trúc Ly 07/05/1998 CĐKDXK20D2

16 01116 1610020076 Tô Thị Thảo Ly 20/09/1998 CĐTATM20B

17 01117 1831388 Đoàn Thị Thanh Ly 26/07/2000 CĐMATM22L

18 01118 1710010169 Huỳnh Thị Khánh Ly 23/01/1999 CĐKTDN21D

19 01119 1820445 Dương Thị Khánh Ly 26/12/2000 CĐKDXK22B3

20 01120 1710010315 Lê Thị Thảo Ly 02/02/1999 CĐKTDN21G

21 01121 1710021473 Hồ Thị Cẩm Ly 03/12/1999 CĐKDXK21D4

22 01122 1610010552 Lưu Ngọc Lý 13/04/1994 CĐKDXK20F2

23 01123 1710030796 Dương Thị Đào Lý 17/12/1999 CĐMATM21F

24 01124 1710021122 Nguyễn Thị Thu Lý 08/02/1999 CĐKDXK21C2

25 01125 1820704 Nguyễn Thị Lý 20/10/2000 CĐKDXK22C3

26 01126 1820702 Nguyễn Thị Mỹ Lý 25/08/2000 CĐKDXK22C3

27 01127 1821049 Hoàng Thị Lý 16/04/2000 CĐKDXK22D3

28 01128 1710021358 Nguyễn Yến Mai 01/05/1999

29 01129 1710020763 Nguyễn Thị Trúc Mai 19/03/1999 CĐKDXK21B6

30 01130 1820764 Nguyễn Thị Ngọc Mai 11/06/2000 CĐKDXK22C4

31 01131 1820108 Lê Thị Tuyết Mai 05/02/2000 CĐLOGT22A

Tổng cộng trong danh sách gồm có: ………sinh viên.

Số sinh viên dự thi ……….. Số bài thi …...….. Số tờ ……

    CB coi thi 1 CB coi thi 2

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

CB coi thi 1:..………………………….

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng  08  năm 2020

TL. HIỆU TRƯỞNG

Trưởng Phòng Khảo thí và ĐBCL

Th.S Nguyễn Thị Hằng

CĐKDXK21E3

DANH SÁCH KIỂM TRA TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA 

ĐỢT 4 _ NĂM HỌC 2019 - 2020_ CƠ SỞ C

Ngày thi: 08g00 _ THI VIẾT

Phòng thi: 54

BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH  TẾ ĐỐI NGOẠI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




